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Phụ lục 

YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GÓI THẦU: 

 DI DỜI PHÒNG MÁY CHỦ TẠI TẦNG 1 KHU LÀNG HÒA BÌNH VỀ VỊ TRÍ TẦNG TRỆT KHU LÀNG HÒA BÌNH
(Kèm theo Thông báo số 3126/TB-BVTD,ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Từ Dũ)
 
	STT
	TÊN HÀNG HÓA/DỊCH VỤ
	THƯƠNG HIỆU 
XUẤT XỨ
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	A
	Gói dịch vụ tháo dỡ di dời phòng Datacenter (Server, Storage, Network) đến nơi tạm (mới)

	1
	Gói dịch vụ tháo dỡ di dời phòng Datacenter (Server, Storage, Network) bao gồm tất cả các thiết bị Server, San, Switch, UPS, dây mạng, Tủ Rack …sang vị trí mới và lắp đặt đấu nối thiết bị, các dây kết nối, sắp xếp làm gọn dây tủ mạng trung tâm và các tủ nhánh. 
	 
	Gói
	1

	B
	Gói thiết bị vật tư phụ kiện lắp đặt tại phòng Datacenter tạm (mới)

	1
	Thanh phân phối quản lí nguồn điện tủ rack (Rack Power Distribution Unit), Thanh quản lí nguồn cho tủ Rack (dọc) -  ERPW10UNV16C14M
-Hãng sản xuất: Ekorack
-Xuất xứ: Việt Nam
- Thanh nguồn cho tủ Rack: 10 ổ cắm đa năng, tổng 16A, phích cắm C14, MCB
	Ekorack VN
	Cái
	5

	2
	Thanh quản lý cáp ngang 1U gắm Rack 19", dạng răng lược, màu đen 
	VN
	Cái
	8

	3
	Tủ Mạng Vietrack VRV42-6100, 42U, 600mm x 1000mm, màu đen: V-Series Server Cabinet 
Ứng dụng: Dùng trong phòng chứa máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu.
Chiều cao (U) 42U (2000mm) x Chiều rộng (600mm) x Chiều sâu (1000 mm).
Tải trọng Trên bánh xe: 1000 kgs - Trên chân đế: 1200 kgs
Cửa trước 1 cánh dạng lưới vòm, thông thoáng 40%
Cửa sau  2 cánh dạng lưới phẳng, thông thoáng 40%
Cửa hông 4 cánh với thiết kế 2 phần trên dưới
Nguyên liệu Thép Nippon Steel nhập khẩu trực tiếp từ Nhật
Khung tủ, thanh treo thiết bị 2 mm, cửa trước sau 1,5mm,  của hông 1,2mm, gối đỡ chân đế 3 mm,  Màu sơn Đen
	VN
	Cái
	2

	4
	Khay trượt sâu 850mm, màu đen dùng cho tủ rack 42U
	Viet Rack VN
	Cái
	3

	5
	Cáp quang luồn ống 24 sợi, đơn mode, có lớp kẽm, chống gặm nhấm, côn trùng 
	VN
	Cái
	150

	6
	ODF 24 Core quang khay trượt rack 19” (đầy đủ phụ kiện nối quang) 
	Dintek
	Cái
	2

	7
	Dây nhảy quang Fiber patch cord 9/125um, Single-mode, Duplex, SC/SC, 3M
	VN
	Sợi
	10

	8
	Dây nhảy quang Fiber patch cord 9/125um, Single-mode, Duplex, SC/SC, 5M
	VN
	Sợi
	10

	9
	Dây nhảy quang Fiber patch cord 9/125um, Single-mode, Duplex, SC/SC, 10M
	VN
	Sợi
	5

	10
	Cáp mạng CAT6 UTP 1427254-6 "COMMSCOPE/AMP Category 6 UTP Cable, 4-Pair, 23AWG, Solid, CM, 305m, Blue (CABLE, CAT6, 4UTP, 23AWG, CM, 75C, BLUE)"
	China
	Cuộn
	1

	11
	Modular plug đầu RJ45 CAT.5, 3 prongs contact, 50u" Gold plated, 100pcs/bag
	China
	bịch
	1

	12
	Aptomat tổng - Panasonic Cầu dao tự động MCB 3P (3 pha) 63A 6kA 415VAC  + Tủ át/ Tủ điện nhựa lắp tường Panasonic 10 tép
	VN
	Cái
	1

	13
	Aptomat tép -  Cầu dao tự động MCB 2P 40A 6kA 240VAC
	China
	Cái
	4

	14
	Dây cáp điện 1 lõi Cadivi CV-6 mm2 – 0.6/1KV
	VN
	Mét
	60

	15
	Dây cáp điện 1 lõi Cadivi CV-4 mm2 – 0.6/1KV
	VN
	Mét
	20

	16
	Dây cáp điện 2 lõi Cadivi 2×4mm2 – 300/500V
	VN
	Mét
	100

	17
	Nẹp luồn dây điện dạng vuông 60 x 40mm,độ dày 1.5 ± 0.1 mm, chiều dài 1.7m
	VN
	Cây
	10

	18
	Nẹp luồn dây điện dạng vuông 40 x 18mm,độ dày 1.2 ± 0.1 mm, chiều dài 1.7m
	VN
	Cây
	12

	C
	Nhân công đấu nối hệ thống làm gọn dây sau di dời …đưa hệ thống vận hành

	19
	Đấu nối mối hàn quang + Dây nối quang SC/UPC + Ống co nhiệt hàn quang
	VN
	Sợi
	96

	20
	Phí dịch vụ xử lí chèn xốp mút cách nhiệt ngăn hơi lạnh + dán decal mờ 
	VN

	Gói
	1

	21
	Vật tư thi công (Accessories) : đinh đai, ốc vít, nở, lạt nhựa, băng dính điện và các vật tư khác, nhãn in ZTE, thanh ty ren treo, bát treo, cùm treo, tấm bịt đầu, giá đỡ - Eke, bát kẹp, tắt kê sắt, nhựa, tắt kê đạn, bulong, tán, long đền, đầu cos, cuộn băng dính cố định dây cáp tiện dụng velcro...
	VN
	Gói
	1

	22
	Nhân công thi công đấu nối và lắp đặt hệ thống, bố trí đường dây và đường ống, dây cáp quang, nẹp luồn, lắp đặt tủ điện, tủ rack, đi dây điện, lắp đặt Aptomat (CB), đấu nối điện, bấm đầu cos, kiểm tra tín hiệu, điện, mạng, quang, xử lí đấu nối các tập điểm kết nối về trung tâm.... Làm việc ngoài giờ để đảm bảo tiến độ di dời. 
	VN
	
	1

	23
	Dịch vụ support vận hành hệ thống triển khai. Phí vận chuyển, quản lí, di dời đấu nối liên quan, chuyển giao và hoàn thiện…
	VN
	
	1

	D
	Gói dịch vụ tháo dỡ di dời phòng datacenter (Server, Storage, Network) chuyển lại thiết bị sau khi hoàn thiện

	24
	Gói dịch vụ nhân công tháo dỡ di dời phòng Datacenter ( Server, storage, network) bao gồm tất cả các thiết bị Server, San, Switch, UPS, dây mạng, Tủ Rack …sang vị trí mới và lắp đặt đấu nối, kiểm tra tín hiệu, điện, mạng, quang, xử lí đấu nối các tập điểm kết nối về trung tâm, sắp xếp làm gọn dây tủ mạng trung tâm và các tủ nhánh, Làm việc ngoài giờ (overtime affter work)…


	VN

	Gói 
	1

	25
	Đấu nối mối hàn quang + Dây nối quang SC/UPC + Ống co nhiệt hàn quang
	VN
	Sợi
	96

	26
	Vật tư thi công (Accessories) : đinh đai, ốc vít, nở, lạt nhựa, băng dính điện và các vật tư khác, nhãn in ZTE, thanh ty ren treo, bát treo, cùm treo, tấm bịt đầu, giá đỡ - Eke, bát kẹp, tắt kê sắt, nhựa, tắt kê đạn, bulong, tán, long đền, đầu cos, cuộn băng dính cố định dây cáp tiện dụng velcro...


	VN
	Gói
	1

	27
	Phí dịch vụ support vận hành hệ thống triển khai tại site khách hàng BV Từ Dũ cơ sở 1. Phí vận chuyển, quản lí, di dời đấu nối liên quan, chuyển giao và hoàn thiện…
	VN
	1
	Gói

	28
	Hệ điện bao gồm vật tư và dây điện (nếu có)
	VN
	Gói
	1


